
SỞ Y TẾ QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

           Số:            /TB-BVĐK                                            Quảng Ngãi, ngày     tháng 12 năm 2025 

THÔNG BÁO  

Về việc xin Báo giá Mua sắm trang phục nhân viên y tế, trang phục người 

bệnh và hàng vải phục vụ công tác chuyên môn năm 2025 

 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi  

  

Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi; 

 Để có cơ sở xây dựng giá kế hoạch cho gói thầu Mua sắm trang phục nhân 

viên y tế, trang phục người bệnh và hàng vải phục vụ công tác chuyên môn năm 

2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi theo quy định. (Có kèm theo bảng 

danh mục xin báo giá chi tiết). 

  Nay Bệnh viện thông báo đến các Công ty, Đơn vị có đủ năng lực trong và 

ngoài tỉnh quan tâm thực hiện báo giá và gửi báo giá qua đường bưu điện hoặc gửi 

trực tiếp đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. 

  Kính mời các Công ty, Đơn vị gửi báo giá qua đường bưu điện hoặc gửi 

trực tiếp đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi trước 17 giờ ngày 31     

/12/2025. 

 Báo giá cần ghi đầy đủ các chi tiết trên bì thư: 

- Bên gửi: Tên và địa chỉ Công ty, đơn vị gửi báo giá. 

- Bên nhận: Bộ phận Văn thư, phòng Hành chính - Quản trị, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Quảng Ngãi, đường Lê Hữu Trác, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi. 

ĐT: 02553.827.899. 

- Ghi rõ: “Báo giá Mua sắm trang phục nhân viên y tế, trang phục người bệnh 

và hàng vải phục vụ công tác chuyên môn năm 2025”. 

 Trân trọng cảm ơn./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;  

- https://chaogiattbyt.moh.gov.vn/;  

- Đăng Trang Website Bệnh viện; 

- Các khoa, phòng (qua Gmail); 

- Lưu: VT, HCQT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Thiều 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CÔNG TY ……………………. 

Địa chỉ: ……………………………………… 

 

DANH MỤC XIN BÁO GIÁ 

MUA SẮM TRANG PHỤC NHÂN VIÊN Y TẾ, TRANG PHỤC NGƯỜI BỆNH VÀ HÀNG VẢI PHỤC VỤ CÔNG TÁC 

CHUYÊN MÔN NĂM 2025 

 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 

 

          

TT Đối tượng 
Trang 

phục 

Kiểu dáng (Theo 

TT45/2015) 
Loại vải 

Yêu cầu thành phần kỹ 

thuật vải  

Đơn 

vị 

Số 

lượng  

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Danh mục trang phục y tế:                

1 Bác sĩ (Nam) 
Quần, áo 

blouse 

  Áo blouse: Cổ bẻ Danton, 

cài cúc giữa, dài tay hoặc 

ngắn tay, chiều dài áo ngang 

gối, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực 

trái, phía sau xẻ giữa tới 

ngang mông.  

  

 Kate Ford 

trắng 

  

Cotton: 35% đến 40%  

Polyester: 60% đến 65%  
Bộ 251   

  



          

TT Đối tượng 
Trang 

phục 

Kiểu dáng (Theo 

TT45/2015) 
Loại vải 

Yêu cầu thành phần kỹ 

thuật vải  

Đơn 

vị 

Số 

lượng  

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có 

1 túi sau 
 Kaki trắng 

Cotton: 13% đến 18%  

Polyester: 82% đến 87%  

2 Bác sĩ (Nữ) 
Quần, áo 

blouse 

 - Áo blouse cổ bẻ Danton, cài 

cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 

tay, chiều dài áo ngang 

gối, phía trước có 2 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực 

trái, phía sau xẻ giữa tới 

ngang mông. 

 - Quần âu hai ly, 2 túi chéo. 

  Kate Ford 

trắng 

Cotton: 35% đến 40%  

Polyester: 60% đến 65%  
Bộ 180 

    

3 
Điều dưỡng 

(Nam) 

Quần, áo 

blouse 

  Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

dài tay hoặc ngắn tay, chiều 

dài áo ngang mông, phía 

trước có 2 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái; Túi áo, 

tay áo và cổ áo có viền xanh 

bích, viền rộng 0,5 cm. 

Kate Ford 

trắng 

Cotton: 35% đến 40%  

Polyester: 60% đến 65%  
Bộ 85 

    

   Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

có 1 túi sau 
 Kaki trắng 

Cotton: 13% đến 18%  

Polyester: 82% đến 87%  



          

TT Đối tượng 
Trang 

phục 

Kiểu dáng (Theo 

TT45/2015) 
Loại vải 

Yêu cầu thành phần kỹ 

thuật vải  

Đơn 

vị 

Số 

lượng  

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Điều dưỡng (Nữ) 

Quần, áo 

blouse 

  - Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

dài tay hoặc ngắn tay, chiều 

dài áo ngang mông, phía 

trước có 2 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái; Túi áo, 

tay áo và cổ áo có viền xanh 

bích, viền rộng 0,5 cm 

 - Quần âu hai ly, 2 túi chéo. 

  

Kate Ford 

trắng 

Cotton: 35% đến 40%  

Polyester: 60% đến 65%  
Bộ 646 

    

Váy blouse 

   Áo liền váy: Cổ 2 ve, dài 

tay và ngắn tay, chiều dài váy 

quá gối 5cm đến 10 cm, phía 

trước có 3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực. (Điều 5) 

 Kaki thun 

trắng 

Polyester: 65% đến 70% 

Rayon: 30% đến 35% 

Spandex: 5% đến 7% 

Bộ 40 

    

5 

Dược sĩ , KTV 

và các chức danh 

làm việc tại khoa 

lâm sàng và CLS 

(Nam) 

Quần, áo 

blouse  

  Áo blouse: Áo cổ 2 ve, cài 

cúc giữa, ngắn tay hoặc dài 

tay, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực. 

  

  

 Kate Ford 

trắng 

  

Cotton: 35% đến 40%  

Polyester: 60% đến 65% 

Bộ 75 

    

  Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 

có 1 túi sau 
 Kaki trắng 

Cotton: 13% đến 18%  

Polyester: 82% đến 87% 



          

TT Đối tượng 
Trang 

phục 

Kiểu dáng (Theo 

TT45/2015) 
Loại vải 

Yêu cầu thành phần kỹ 

thuật vải  

Đơn 

vị 

Số 

lượng  

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 

Dược sĩ , KTV 

và các chức danh 

làm việc tại khoa 

lâm sàng và CLS  

(Nữ) 

Quần, áo 

blouse  

    - Áo blouse: Áo cổ 2 ve, 

cài cúc giữa, ngắn tay hoặc 

dài tay, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 2 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực. 

    - Quần âu hai ly, 2 túi chéo. 

 Kate Ford 

trắng 

  

Cotton: 35% đến 40%  

Polyester: 60% đến 65% 
Bộ 166 

    

7 

Các chức danh 

may theo quy 

định và theo yêu 

cầu (Nam) 

Quần, áo cổ 

tim 

 - Áo cổ trái tim, chui đầu, 

ngắn tay, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 3 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực 

trái.  

 - Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau 

Kate Ford 

xanh bích 

TCotton: 35% đến 40%  

Polyester: 60% đến 65% 
Bộ 28 

    

8 

Các chức danh 

may theo quy 

định và theo yêu 

cầu (Nữ) 

Quần, áo cổ 

tim 

 - Áo cổ trái tim, chui đầu, 

ngắn tay, chiều dài áo ngang 

mông, phía trước có 2 túi, có 

khuy cài biển tên trên ngực 

trái.  

 - Quần âu 2 ly, 2 túi chéo 

Ford xanh 

bích 

Cotton: 35% đến 40%  

Polyester: 60% đến 65%  
Bộ 57 

    



          

TT Đối tượng 
Trang 

phục 

Kiểu dáng (Theo 

TT45/2015) 
Loại vải 

Yêu cầu thành phần kỹ 

thuật vải  

Đơn 

vị 

Số 

lượng  

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 Hộ lý (Nam) Quần, áo 

 - Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, 

dài tay hoặc ngắn tay, chiều 

dài áo ngang mông; phía 

trước có 3 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái.  

 - Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, 

quần nam có 1 túi sau. 

Kate Ford 

xanh hoà 

bình 

Cotton: 35% đến 40%  

Polyester: 60% đến 65% 
Bộ 4 

    

10 Hộ lý (Nữ) Quần, áo 

 - Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, 

dài tay hoặc ngắn tay, chiều 

dài áo ngang mông; phía 

trước có 2 túi, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái. 

 - Quần âu 2 ly, 2 túi chéo. 

Kate Ford 

xanh hoà 

bình 

Cotton: 35% đến 40%  

Polyester: 60% đến 65% 
Bộ 76 

    

11 

Nhân viên tiếp 

đón, hành chính, 

thu ngân (Nam) 

Áo 
 Áo sơ mi cổ đức, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay 

Kate silk 

xanh dương 

Visco: 45% đến 50%  

Polyester: 50% đến 55% 

Bộ 69 

    

Quần 
 Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có 

1 túi sau 

Kaki  xanh 

đen 

Cotton: 13% đến 18%  

Polyester: 82% đến 87% 



          

TT Đối tượng 
Trang 

phục 

Kiểu dáng (Theo 

TT45/2015) 
Loại vải 

Yêu cầu thành phần kỹ 

thuật vải  

Đơn 

vị 

Số 

lượng  

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 

Nhân viên tiếp 

đón, hành chính, 

thu ngân (Nữ) 

Áo 
 Áo sơ mi cổ đức, cài cúc 

giữa, dài tay hoặc ngắn tay 

Kate silk 

xanh dương 

Visco: 45% đến 50%  

Polyester: 50% đến 55% 

Bộ 139 

    

Váy 
 Chân váy kiều jupe, tối thiểu 

dài ngang gối. 

Kaki thun 

xanh đen 

Polyester: 65% đến 70% 

Rayon: 30% đến 35% 

Spandex: 5% đến 7% 

13 
Nhân viên kỹ 

thuật  

Áo 

 Áo kiểu bu dông, cổ đức, cài 

cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 

tay, gấu tay măng xéc hoặc lơ 

vê, có nẹp cầu vai, phía trước 

có 2 túi có nắp, có khuy cài 

biển tên trên ngực trái 

Kate Ford 

xanh đen 

Cotton: 35% đến 40%  

Polyester: 60% đến 65% 

Bộ 30 

    

Quần Quần âu 2 ly, có 1 túi sau 
Kaki xanh 

đen 

Cotton: 13% đến 18%  

Polyester: 82% đến 87% 

  Tổng số   1.846 

    



          

TT Đối tượng 
Trang 

phục 

Kiểu dáng (Theo 

TT45/2015) 
Loại vải 

Yêu cầu thành phần kỹ 

thuật vải  

Đơn 

vị 

Số 

lượng  

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

II. Danh mục trang phục người bệnh và hàng vải phục vụ công tác 

chuyên môn: 
            

1 
Trang phục 

người bệnh 
Áo 

   Áo kiểu pyjama, cổ 2 ve, cài 

cúc giữa, dài tay, chiều dài áo 

ngang mông, phía trước có 3 

túi. 

  

Ford màu 

xanh lam 

Cotton: 35% đến 40%  

Polyester: 60% đến 65% 
Cái 450 

    

2 
Trang phục 

người bệnh 
Quần 

  Quần kiểu pyjama, kéo dây 

rút 

Ford màu 

xanh lam 

Cotton: 35% đến 40%  

Polyester: 60% đến 65% 
Cái 400 

    

3 
Áo choàng phẫu 

thuật 
Áo 

Áo dài qua gối 20 cm tay dài 

có bo thun. Thân trước liền, 

thân sau có dây cột ở cổ và 

ngang eo 

Simili màu 

xanh cổ vịt 

Cotton: 12% đến 17%  

Polyester: 83% đến 88% 
Cái 200 

    

4 
Trang phục phẫu 

thuật viên 
Quần, áo 

Áo dài ngang mông, tay ngắn, 

cổ tim chéo, thân trước có 2 

túi. Quần kiểu pyiama, lưng 

thun 

Simili màu 

xanh cổ vịt 

Cotton: 12% đến 17%  

Polyester: 83% đến 88% 
Bộ 500 

    



          

TT Đối tượng 
Trang 

phục 

Kiểu dáng (Theo 

TT45/2015) 
Loại vải 

Yêu cầu thành phần kỹ 

thuật vải  

Đơn 

vị 

Số 

lượng  

Đơn 

giá 
Thành tiền 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 

Vải Simily màu 

xanh cổ vịt (khổ 

vải 1,5m - 1,6m) 

    
Simili màu 

xanh cổ vịt 

Cotton: 12% đến 17%  

Polyester: 83% đến 88% 
Mét 1.500 

    

6 Vải Ford trắng      Ford trắng 
Cotton: 35% đến 40%  

Polyester: 60% đến 65% 
Mét 2.000 

    

  Tổng số     
    

  Tổng số I + II     
    

    

        

  
 Số tiền bằng chữ: (  …………...             đồng) 

    
  Ghi chú:  

  

….., ngày    tháng   năm 202 

 - Đối tượng có số thứ tự từ 1 đến 10 có may mũ, khẩu trang cùng màu với trang phục GIÁM ĐỐC 

 - Bảng báo giá trên đã có thuế VAT và chi phí vận chuyển đến kho bệnh viện và in Logo bệnh viện 

     - Bảng báo giá có giá trị 06 tháng kể từ ngày báo giá. 
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